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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày sinh
	Thành phần gia đình
	Ngày vào Đảng
	Trình độ
	Chức vụ hiện nay
	Dự kiến chức danh
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Dự bị
	Chính thức
	LLCT
	Chuyên môn
	QL nhà nước
	Ngoại ngữ
	Tin học
	
	
	

	1
	Châu Văn Bảo
	6/7/
1974
	
	
	9/2/
2015
	9/2/
2016
	Trung cấp
	Thạc sĩ

	
	
	
	Trưởng Khoa
	
	

	2
	Đỗ Thị Phương Khanh
	
	22/4/
1975
	Dân nghèo thành thị
	27/7/
2007
	27/7/
2008
	Đang học Trung cấp
	Thạc sĩ

	
	Cử nhân Anh văn
	Bằng A
	Giảng viên
	
	Cấp ủy CB3 , NK 2015-2017

	3
	Nguyễn Cao Phong
	13/6/
1982
	
	Công chức nhà nước
	30/12/
2014
	30/12/
2015
	Trung cấp
	Thạc sĩ

	
	Anh van TOEFL
	
	Giảng viên
	
	

	4
	Huỳnh Ngọc Mai
	09/4/
1972
	
	Nông  dân
	30/3/
2009
	30/3/
2010
	Đang học Trung cấp
	Thạc sĩ

	
	Chứng chỉ B, Anh văn
	Bằng A
	Tổ trưởng chuyên môn
	
	Phó BT CB3, NK 2015-2017


T/M CHI ỦY
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